
 CỤC THUẾ

THUẾ TỈNH TÂY NINH

    Đơn vị tính: Đồng

Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

1 3900242776 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh 157.658.158

2 3900473452 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT D&D
Lô 105-106, KCX và CN Linh Trung III, phường An Tịnh, 

tỉnh Tây Ninh 583.527.306

3 0309350088
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HÒA 

ĐÔNG

thửa đất số 20, tờ bản đồ số 20, ấp 4, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 

Ninh 9.058.888.525

4 0315022575-002
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂY NAM S.W.P - 

CHI NHÁNH LONG AN
Ấp 4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

322.574.816.216

5 1100548578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM Số 07, khu phố 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 9.421.918.558

6 1100640894

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH 

DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SÀI 

GÒN - LONG AN

Ấp Tân Hoà, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh

10.404.113.143

7 1100711859 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ C.S.Q Số 145, Tỉnh lộ 822, ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh
209.496.018

8 1100930723 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN
Cụm Công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 

Tây Ninh 308.971.527

9 1101711717 CÔNG TY TNHH NHỰA MÀU LOUIS Lô MM-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh
209.107.554

10 1101714115
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP D&A 

VIỆT NAM

Lô NX-D3, Đường D1, khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần 

Giuộc, tỉnh Tây Ninh 151.884.288

11 1101795724 CÔNG TY TNHH CHENG DA II
Lô 12A, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức 

Hòa, tỉnh Tây Ninh 135.673.507

12 1101916859 CÔNG TY TNHH XIAN FU Ấp 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 146.010.815

13 1101485539
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT LẠC LONG

LôQ4-Q5A-Q-5, Đường số 8, khu công nghiệp Long Hậu Mở 

rộng, Xã Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
92.459.692

14 1101784899 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH LONG AN
Ấp Tân Phước, Xã Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), 

Tây Ninh
62.078.794

15 3901299013
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TTC AN HÒA

Lô B4.1, Lô B4.2, đường DB2, KCN Thành Thành Công, 

Phường Trảng Bàng, Tây Ninh
38.963.614
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16 0313911610
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU 

THÉP ĐẠI TÍN

Lô B1.3, đường DB2, KCN Thành Thành Công, KP An Hội, 

Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
233.112.979

17 3900368144 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  VINKEMS
Lô 49B khu công nghiệp Linh Trung 3, Khu phố Suối Sâu, 

Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh.
875.439.445

18 3900982280
CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ PHẾ LIỆU RẮN 

VIỆT NAM

Cụm Công Nghiệp Hòa Hội, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, tỉnh 

Tây Ninh
398.149.785

19 1101826972 CÔNG TY TNHH TÂN MI AKH
Lô L1-3 đường số 6; L18-19 đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), Xã Đức Hòa, Tây Ninh
2.557.637

20 1102023216
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG ĐỨC HÒA

Kiot 04 Trung tâm thương mại – An Nông, Xã Đức Hòa, Tây 

Ninh
33.171.660

21 1102023463
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VẬN CHUYỂN HYM
Số 161 Ấp 2, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 6.925.200

22 1102023696 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THIÊN PHONG
Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12-1, 333C/3 Khu phố 3, Xã 

Đức Hòa, Tây Ninh
6.925.200

23 1102041744 CÔNG TY TNHH TRẦN AN APARTMENT 85Đ/7 khu vực 4,  Xã Đức Hòa, Tây Ninh 8.505.300

24 1102048958 CÔNG TY TNHH THÉP HIỆP LỰC PHÁT 321 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 3.297.900

25 1102049077 CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÚC MINH 343 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 3.297.900

26 0311346635
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTV

Lô B1-1, khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước, 

Xã Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
304.748.848

27 1100855339
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN 

PHƯỚC HƯNG

Đường số 5, lô E8, khu công nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, Xã 

Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
1.006.555.397

28 1101861303
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT NỘI THẤT D VÀ D

Nhà xưởng K3-5, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Ấp 

Tân Phước, Xã Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây 

Ninh

15.009.200

29 1101990411
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THỊNH 

THÀNH VIỆT NAM

Lô C, Đường số 01, KCN Tân Kim, Xã Cần Giuộc, Huyện 

Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
278.527.600

30 1101944133
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

QUẢNG THUẬN - LONG AN

268A - 269A Ô 7 Khu B, Xã Hậu Nghĩa, Huyện Đức 

Hoà(Hết HL), Tây Ninh
408.120.292

31 1101953138
CÔNG TY TNHH  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

CAO MÙA XUÂN

Ấp Bàu Công, Xã Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây 

Ninh
16.565.847

32 1101813589
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TRUYỀN THỐNG 

ALKEMIA

D6, Khu xưởng KIZUNA 2, Lô B4-3-7-8, KCN Tân Kim, Xã 

Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
12.785.402                      

33 1101995385 CÔNG TY TNHH JB GARMENT VINA
Ấp Gò Cao, Xã Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây 

Ninh
29.153.966                      
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34 1101972532 CÔNG TY CỔ PHẦN MTBK Lô LG1 đường số 2, Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Đức Lập 4.127.433

35 0316557076
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - SX- TM - DỊCH VỤ 

MINH PHÁT ĐẠT

Shophouse B2-G-03, Khu đô thị Phúc An City, Ấp Mới 2 , 

xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.
11.348.737

36 1100708084 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT -  LONG AN Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. 929.477.606

37 1102007207
CÔNG TY TNHH NHÀ Ở CÔNG NHÂN ĐỨC 

HÒA
A6/57 khu dân cư Phúc An City, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 4.298.450

38 1100839753
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ 

BÙI VĂN
Ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. 2.676.406

39 1102094785
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG ĐÊ 

KÈ THỦY LỢI MIỀN NAM

A209 Đường D1, Khu đô thị Phúc An, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 

Ninh
23.186.054

40 1102064170
CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI ĐẠI TOÀN LONG 

AN
Thửa đất số 1793, tờ bản đồ số 6, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 21.035.691

41 1102079924
CÔNG TY TNHH TM DV KINH DOANH VÀ 

PHÁT TRIỂN TH SANG PHÁT
Số 288A, ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 12.322.250

42 0300408946-024
CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY CP THUỐC 

SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lô MF 7+8+9, đường số 10, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh
4.279.500

43 1100800996 CÔNG TY TNHH CẨM ĐẠT LONG AN
ấp Mới 2, Cụm Công nghiệp Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh 

Tây Ninh
714.300.758

44 0317646314 CÔNG TY TNHH SX TM DV VPH
Thửa đất số 2206 tờ bản đồ số 7, KCN Cầu Tràm, Xã Rạch 

Kiến, tỉnh Tây Ninh
1.167.327

45 1100785748 CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 412.588.487

46 1101790236 CÔNG TY TNHH MTV BẢO KHANG LONG AN
Đường số 2, Cụm Công nghiệp Liên Hưng, Ấp Bình Tiền 

2,Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
381.702

47 1101878258
CÔNG TY CỔ PHẦN METAL AND PLASTIC 

PACKAGING
Lô E11, E12, KCN Cầu Tràm, Xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh 49.552.798

48 1101793607 CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 6.217.779

49 1101897028
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN 

PHÚ CƯỜNG

Lô E5- E7, E9- E10 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Rạch 

Kiến, tỉnh Tây Ninh
10.227.595

50 1101946772 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN
Lô MB1-1, Lô MB1-1a, Lô G-01a, Lô ME8, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh
6.384.691

51 1101952688 CÔNG TY CP FF AGRISCIENCE Lô MA3, KCN Đức Hòa 1, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 18.608.796

52 1102012408
CÔNG TY TNHH SX TM DV XUẤT NHẬP 

KHẨU DND CƯƠNG ĐINH

Thửa 233, Tờ Bản Đồ Số 7, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, 

Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh
3.618.222
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53 1102095161 CÔNG TY TNHH KIM TRIỀU VỸ
Lô A1 , Khu Công Nghiệp Cầu Tràm, Xã Rạch Kiến, tỉnh 

Tây Ninh
3.000.000

54 1101884773
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ XD TM 

HOÀ PHÁT LONG AN

722, Đường Bàu Sen, Ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh, Tỉnh 

Tây Ninh
715.105.654

55 303080692
CÔNG TY TNHH SX-TM VÀ DỊCH VỤ VƯƠNG 

THÁI BÌNH
Ấp Bình Hữu 1, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 1.735.644

56 309423586
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ ĐỨC

Lô G5 đường số 3, 8 Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
5.500.000

57 1101375021 Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Bắc Long Thành
Lô A1, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
3.288.700

58 1101745138 Công Ty TNHH Vạn Tường Long An
Lô I 9, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
44.266.525

59 1101746639 CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN LONG AN 405 ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 103.787.320

60 1101791800 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS
Lô C1, đường số 3, đường số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
2.520.597

61 1101802636
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG 

AN

Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, đường số 3, 8, 9 KCN Tân 

Đô, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
41.677.884.371

62 313514652 CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUANG TRƯỜNG
Thửa số 380, bản đồ 25, Lô B20-B21, Đường số 04, KCN 

Tân Đô, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
11.290.475

63 0302272627-003
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn - Chi Nhánh 

Tại Long An

Lô G10-G11, Đường số 5, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức 

Hòa, tỉnh Tây Ninh
3.004.250

64 1101865410

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT 

THÉP THẾ DŨNG

Lô D10,Đường số 2,KCN.Tân Đô, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây 

Ninh
1.637.351.985

65 1101918503 CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG CHÂU HÂN
Thửa số 218, bản đồ số 12, khu vực 3, Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây 

Ninh
16.591.400

66 1101921376
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG 

HEALTHCARE

Lô G4-G8, đường số 8 Khu Công nghiệp Tân Đô, Xã Đức 

Hòa, tỉnh Tây Ninh
6.425.550.087

67 1101964958 CÔNG TY TNHH THIÊN AN PHÚ THỊNH
E2-44, đường số 9, Khu dân cư Tân Đô, Xã Đức Hòa, tỉnh 

Tây Ninh
24.959.025

68 1102007983 CÔNG TY TNHH LUXURY SECTOR
Lô E3, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
                        6.925.200 

69 1102079917
CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU 

TƯ NGỌC TRANG
Số 197, ĐT 821, ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh                         1.008.294 

70 1102117908 CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT LÝ TUYỀN Số 212, đường số 9, ấp Chánh, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh                         7.091.000 
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71 1101875176

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂN MINH LỢI (Nộp thay nhà thầu nước 

ngoài)

Lô 23-24-25-26, đườngsố 4, khu Công Nghiệp Tân Đức, Xã 

Đức Hòa, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
                        3.500.000 

72 1102005263
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC DUY 

ĐƯƠNG

Đường 24A, KDC Tân Đức, Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa, 

Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
3.100.577                        

73 1102134886 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG ANH BẢO
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây 

Ninh
7.000.000                        

74 1100874405 CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH
Lô E1, Đường số 1, KCN Phúc Long, Số 400 QL1A, Xã Mỹ 

Yên, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
9.967.073                        

75 1101496227
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN 

BÓN HƯNG THỊNH

Lô C14 Đường số 9 KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long 

Cang, Huyện Cần Đước(Hết HL), Tây Ninh
                    163.832.720 

76 1101839932
CÔNG TY TNHH KỆ CHỨA HÀNG S.R.S VIỆT 

NAM

Lô B226B Đường số 7, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, Xã Đức 

Lập, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
                      36.444.100 

77 1101886153 CÔNG TY TNHH MYPALLETS VIỆT NAM
VFI 5-3, Lô B203-B204, đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã 

Đức Lập, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
                        2.092.163 

78 1101942520 CÔNG TY TNHH KHO VẬN THẾ PHONG
Khu Thương mại Dịch vụ, Đường số 1, KCN Thuận Đạo, Xã 

Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
                    140.611.068 

79 1101983502 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LABCOS
VFI 10-4, Lô B133-B134-B135, đường số 8, KCN Thái Hòa, 

Xã Đức Lập, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
17.368.192

80 1102005489 CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK IFER DVB
Đường D, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập, Huyện Đức Hoà(Hết 

HL), Tây Ninh
9.895.400                        

81 1102070093 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HH18
Lô S1-1, Đường IDC-9, Khu Công Nghiệp Hựu Thạnh, Xã 

Đức Hòa, Huyện Đức Hoà(Hết HL), Tây Ninh
2.128.656                        

82 3901200433
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA CÔNG NGHIỆP 

TÂY NINH

Nhà số 3, Cụm Công nghiệp Tân Hội, Ấp Hội An, Xã Tân 

Hội, Tây Ninh
53.951.370                      

83 3901215158
Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Công Nghiệp Tây 

Ninh(Nộp hộ thuế nhà thầu)

Nhà số 3, Cụm Công nghiệp Tân Hội, Ấp Hội An, Xã Tân 

Hội, Tây Ninh
305.975.177

84 1101990073
CÔNG TY TNHH KINH DOANH - BẤT ĐỘNG 

SẢN - PHÁT TRIỂN NHÀ - HỒNG PHÚC
288 Tỉnh Lộ 9, Ấp Rừng Dầu, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 42.159.125

85 1102040236 CÔNG TY TNHH 3C LONG AN 438 Ấp Tràm Lạc, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 16.200.451

86 1102095891
CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MAI PHƯƠNG
Số 162 , Tỉnh Lộ 8, ấp Chánh, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 13.936.000

87 1102083751 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK ÁNH VIỆT
Thửa đất số 416, Tờ bản đồ số 28, Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức 

Lập, tỉnh Tây Ninh
10.300.155
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88 1102069891
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

RUSTAR

Thửa đất số 2090, tờ bản đồ số 36, Xã Đức Lập, tỉnh Tây 

Ninh
9.065.136                        

89 1102005062
CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG BẤT 

ĐỘNG SẢN HOÀNG ANH

J1.21 Khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, Xã Đức Lập, tỉnh 

Tây Ninh
7.255.800                        

90 1102006468
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GH LONG AN

Thửa đất số1249, tờ bản đồ số 34, Ấp Tràm Lạc, Xã Đức 

Lập, tỉnh Tây Ninh
7.255.800                        

91 1102098116
CÔNG TY TNHH TMDV PT ĐT KINH DOANH 

MAY MẶC ĐÀI TRANG
130 Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 6.971.250

92 1102038300 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HIẾU NGHĨA GROUP 6/666 Ấp Rừng Dầu, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 6.925.200

93 1101919793
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

THIÊN THIÊN PHÁT
Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 3.958.500

94 1102079949
CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN TOÀN 

CẦU HỒNG NGỌC TÂM
Số 577, ấp Bình Hữu II, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 3.297.900

95 1102051291
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC HỒNG 

PHÁT

A1-36 - Dự án Vista Land, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập, tỉnh 

Tây Ninh
2.198.600

96 1102019178 CÔNG TY TNHH SX - TM THÉP MINH TÍN Đường 823B, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1.183.000

97 1102080013
CÔNG TY TNHH TM DV TOÀN CẦU ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN DƯƠNG LOAN
Số 604A, ấp Tràm Lạc, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1.095.343

98 3900774428
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

TÂY NAM

Chợ Đường Biên, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận 

Tây,

 xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

177.271.174.256

99 1101893841 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÃ ĐẠT
Số 230 Ấp Phước Vĩnh, Xã Rạch Kiến, Huyện Cần 

Đước(Hết HL), Tây Ninh
105.296.270.364

100 1100702075
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN THÀNH 

LONG AN
Ấp 4, Xã Tân Long, Huyện Thủ Thừa(Hết HL), Tây Ninh 75.587.390.455

101 1100583413
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ AN

Khu phức hợp giải trí Khang Thông, Xã Bình Đức, Huyện 

Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
24.901.475.214

102 3900328543 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHD HÒA BÌNH
Số 55, Đường Nguyễn Văn Bạch, Phường Tân Ninh, Thành 

phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
11.978.969.439

103 1101047609 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NHÀ & ĐẤT
65A1, Ấp 1B, Xã Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây 

Ninh
9.934.053.330

104 3900243956
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY NINH

Số 90, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, Phường Tân 

Ninh, Thành phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
8.977.879.058

105 3901299493
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ 

VÀNG

Số 90 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, Phường Tân Ninh, 

Thành phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
8.942.343.310
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106 1101942538
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ KHO 

BÃI ANH KHÔI

Toà nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An, ấp Vĩnh Hòa, 

Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
7.306.187.841

107 1101875472
CÔNG TY TNHH XAY XÁT LÚA GẠO TÂN 

TIẾN PHÚC

Tờ bản đồ số 8, Ấp Nhơn Xuyên, Xã Thạnh Phước, Huyện 

Thạnh Hoá(Hết HL), Tây Ninh
6.341.509.510

108 3900185140
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ HIỆP 

PHÁT

Số 333, tổ 11, ấp Phước Bình 1, Xã Dương Minh Châu, 

Huyện Dương Minh Châu(Hết HL), Tây Ninh
6.296.673.391

109 1101763095 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HUY LA
28/20 Lê Hữu Nghĩa, Phường Long An, Thành phố Tân 

An(Hết HL), Tây Ninh
5.349.471.513

110 3900243762
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY 

NINH

Số 489, đường 30/4, Khu phố 22, Phường Tân Ninh, Thành 

phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
4.766.131.135

111 1101724402 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC LÂM
256, Tỉnh lộ 826C, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần 

Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
4.417.572.747

112 1101303771 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG KHANG LONG
K27, đường số 4, Khu đô thị Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh 

Hậu, Thành phố Tân An(Hết HL), Tây Ninh
3.741.876.265

113 3900305031
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

SẢN XUẤT ĐỒNG NGUYỄN

Số 16, Hẻm 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, 

Phường Tân Ninh, Thành phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
3.425.315.751

114 1100111516
Công Ty Cổ Phần Bảo Trì Và Xây Dựng Giao Thông 

714

218, Quốc lộ 01, Phường Long An, Thành phố Tân An(Hết 

HL), Tây Ninh
3.059.811.698

115 1101939013
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SẢN NHI 

LONG AN

136 C, Tỉnh lộ 827, Khu phố Bình An 1, Phường Tân An, 

Thành phố Tân An(Hết HL), Tây Ninh
2.097.464.614

116 318157605 CÔNG TY TNHH SX TM T&T THUẬN PHÁT
Thửa đất số 1646, Tờ bản đồ số 11, Ấp Nhơn Xuyên, Xã 

Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá(Hết HL), Tây Ninh
2.019.450.092

117 1101842389
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UPWAY 

VIỆT NAM
Ấp 3, Xã Mộc Hóa, Huyện Mộc Hoá(Hết HL), Tây Ninh 1.697.407.100

118 1101870121
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BA HUÂN 

THẠNH HÓA

132 Ấp 1, Xã Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá(Hết HL), Tây 

Ninh
1.611.603.076

119 3901239014 CÔNG TY TNHH GIANG HUY HOÀNG
Số 327, Đường Tua Hai, Khu phố 20, Phường Tân Ninh, 

Thành phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
1.400.027.838

120 3901302763
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂM HỘI

Thửa đất số 40, Tờ bản đồ số 12, ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, 

Huyện Tân Châu(Hết HL), Tây Ninh
1.370.837.839

121 1101583670
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT LONG AN

251 Huỳnh Văn Đảnh, Phường Long An, Thành phố Tân 

An(Hết HL), Tây Ninh
1.333.253.579

122 1102054260
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP AN 

THỊNH 369

Số nhà 742, Ấp Bình Cang 1, Phường Long An, Thành phố 

Tân An(Hết HL), Tây Ninh
1.232.758.641
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123 3900972596
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TINH BỘT 

KHOAI MÌ HƯNG LONG

Số 18, Tổ 10, Ấp Phước Tân 1, Xã Dương Minh Châu, 

Huyện Dương Minh Châu(Hết HL), Tây Ninh
1.217.588.596

124 1100571908 CÔNG TY TNHH HOÀNG THÀNH
Số 254, Nguyễn Thị Hạnh, Phường Long An, Thành phố Tân 

An(Hết HL), Tây Ninh
1.086.729.622

125 1102011330
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT 

TRUNG HOA

Số 52/7, Tổ 4, Ấp 3, Xã Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa(Hết 

HL), Tây Ninh
1.027.717.432

126 3901277274 CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK
Tổ 7, Khu phố 4, Xã Châu Thành, Huyện Châu Thành(Hết 

HL), Tây Ninh
923.393.284

127 0309828977-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU THUẬN MINH
Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước(Hết HL), Tây Ninh 825.082.503

128 1100103787 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG LONG AN
Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Nhơn Phú, Phường Long An, 

Thành phố Tân An(Hết HL), Tây Ninh
823.817.376

129 315478054 CÔNG TY TNHH SAPUS
Tổ 7, Ấp Thạnh Quới, Xã Tân Châu, Huyện Tân Châu(Hết 

HL), Tây Ninh
704.575.844

130 1101739335 CÔNG TY TNHH THIÊN LỘC NGUYỄN
Thửa đất số 3453, tờ bản đồ số 2, ấp Mỹ Lợi, Xã Đông 

Thành, Huyện Đức Huệ(Hết HL), Tây Ninh
689.096.859

131 1101901309 CÔNG TY TNHH NGÂN ĐẠI LỘC
Số 78, Nguyễn Trung Trực, khu phố 8., Xã Bến Lức, Huyện 

Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
652.700.989

132 1101968335 CÔNG TY TNHH VŨ HỮU NHỰT ĐỨC HÒA
Số 829, ấp 1, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây 

Ninh
630.238.392

133 1102005619 CÔNG TY CỔ PHẦN VT GARDEN
Số 07 đường tỉnh 831, Ấp Rạch Bùi, Xã Vĩnh Hưng, Huyện 

Vĩnh Hưng(Hết HL), Tây Ninh
616.580.834

134 1101746205 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AGRINA
Số 38B đường Tỉnh Lộ 830D, Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến 

Lức(Hết HL), Tây Ninh
608.621.963

135 1101706682
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI KHT

A2 - 53, Khu đô thị Trần Anh Riverside, Xã Bến Lức, Huyện 

Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
561.661.733

136 3901287240
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH ĐĂNG

235, Đường Nguyễn Trãi, khu phố 12, Phường Tân Ninh, 

Thành phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
557.266.091

137 1100139938 Cty Xây dựng giao thông Đông Đức Hạnh
ấp Thuận Đạo Thị trấn Bến Lức Khu Căn cứ Hải Quân, Xã 

Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
536.296.536

138 1100174957 Công Ty TNHH Thắng Lợi
268 Quốc Lộ 62 Phường 2, Phường Long An, Thành phố Tân 

An(Hết HL), Tây Ninh
516.453.319

139 1101290473 Công Ty TNHH Đất Ngọc
Đường Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Thành phố Tân 

An(Hết HL), Tây Ninh
475.282.000

140 3900306613
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN TÂY NINH

Số 015 Võ Thị Sáu, Phường Tân Ninh, Thành phố Tây 

Ninh(Hết HL), Tây Ninh
399.039.407
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141 1100603211
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN AN

Số 166, Khu phố 7, Xã Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), 

Tây Ninh
382.572.858

142 1100608160
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM 

PHONG

Số 1/1, Hẻm 1, Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, 

Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh
362.205.949

143 312493865
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NGUYỄN 

HUỲNH

Số 317, Tổ 2, Khu Phố Thanh Ba, Xã Cần Giuộc, Huyện Cần 

Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
339.110.476

144 1100175887 Cty sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cần Đước
01 - Quốc lộ 50 - Thị trấn Cần Đước, Xã Cần Đước, Huyện 

Cần Đước(Hết HL), Tây Ninh
312.443.507

145 312706739 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VS
39/37/5 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, Quận Tân 

Bình(Hết HL), TP Hồ Chí Minh
286.000.000

146 3900244043 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂY NINH
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, Phường Tân Ninh, Thành 

phố Tây Ninh(Hết HL), Tây Ninh
284.499.446

147 1101886587 CÔNG TY TNHH TDF LONG AN
Ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, Huyện Đức Huệ(Hết HL), Tây 

Ninh
271.898.329

148 1100161387
Công ty dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp đồng tháp 

3

Xã Vĩnh trị, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng(Hết HL), Tây 

Ninh
270.718.718

149 1101247573
CÔNG TY TNHH MTV THANH THỦY BÌNH 

DƯƠNG

Ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, Huyện Đức Huệ(Hết HL), Tây 

Ninh
243.662.328

150 1101892904 CÔNG TY TNHH ĐỈNH TIẾN PHÁT
541 Quốc lộ 1A, Khu phố Bình quân 2, Phường Long An, 

Thành phố Tân An(Hết HL), Tây Ninh
240.306.479

151 1100787209 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG
Văn phòng Trung tâm dịch vụ khách hàng của Công ty Cổ 

phần L, Xã Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
228.356.655

152 0301443407-008
CN Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 -Xí 

nghiệp Ninh Sơn

Ninh trung - Ninh sơn, Phường Long Hoa, Thị xã Hoà 

Thành(Hết HL), Tây Ninh
219.545.919

153 1102053676 CÔNG TY TNHH XD LONG HÙNG DŨNG
Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 03, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh Tây, 

Huyện Cần Giuộc(Hết HL), Tây Ninh
192.253.909

154 1100151727
Công ty Dịch vụ Sản Xuất Nông Lâm Nghiệp Đồng 

Tháp II

Xã Bình Thạnh, Xã Bình Hòa, Huyện Mộc Hoá(Hết HL), 

Tây Ninh
178.397.529

155 3900304359 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ ĐẠI ĐỒNG
Cụm Công nghiệp Ninh Điền, ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, 

Huyện Châu Thành(Hết HL), Tây Ninh
170.030.685

156 1101987916
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HỒNG PHÁT ĐẠT LA
Ấp 3, Xã Rạch Kiến, Huyện Cần Đước(Hết HL), Tây Ninh 168.606.316

157 1101995949
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY 

MẶC BẢO VIỆT LAM

07 Đường số 19, Ấp 3, Xã Đông Thành, Huyện Đức Huệ(Hết 

HL), Tây Ninh
161.368.897
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158 1101971049
CÔNG TY TNHH NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG TÂN 

HÙNG

T 989, ấp Ba Gò, Xã Hưng Điền, Huyện Tân Hưng(Hết HL), 

Tây Ninh
147.439.987

159 1100178493
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC - THỰC 

PHẨM KHÁNH TÂM

152/4 Ấp Bình Lương 1, Xã Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa(Hết 

HL), Tây Ninh
143.855.361

160 1101899466
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN 

N.G.O

Số 10, ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước(Hết HL), Tây 

Ninh
142.635.242

161 1100742092
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 1932

269, Khu phố 3, Xã Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây 

Ninh
137.082.275

162 1100710894
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương 

Mại Và Dịch Vụ Mỹ Việt

Số 256A, quốc lộ 1A, ấp 3, Xã Bình Đức, Huyện Bến 

Lức(Hết HL), Tây Ninh
133.502.030

163 3900314413
CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH NHÂN TÂY 

NINH

Số 4, tổ 8, khu phố 3, Xã Tân Châu, Huyện Tân Châu(Hết 

HL), Tây Ninh
119.911.511

164 1101861695
CÔNG TY TNHH DV TM XNK ĐẠT THUẬN 

PHÁT
ấp 1B, Xã Bến Lức, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh 108.077.381

165 1100811998 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THUẬN
Số 40, Quốc lộ 1A (tuyến tránh), Khu đô thị Trung tâm hành 

c, Phường Long An, Thành phố Tân An(Hết HL), Tây Ninh
30.160.272

166 1101812962
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÚ KHANG
Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức(Hết HL), Tây Ninh 22.341.349

167 3900235320 CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH
Ấp Thạnh Nam, Xã Tân Biên, Huyện Tân Biên(Hết HL), Tây 

Ninh
21.955.951

168 1100727305
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG 620
Ấp 4, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước(Hết HL), Tây Ninh 20.892.889

169 1101909033
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN 

PHÚ SINH
P22/08 Ấp Vĩnh Phước, Xã Phước Lý, Tây Ninh

142.669.326.114

170 0302159614 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH LONG
319 - B14 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP Hồ Chí 

Minh 7.744.185.511

171 310861721
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRÍ VIỆT

C43, Đường D16, Khu dân cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường 

An Phú,TP Hồ Chí Minh 3.775.568.000

172 0302670307
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG 

NGHIỆP TÂN TẠO

Lô 2-4-6 Đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân 

Tạo, TP Hồ Chí Minh 1.288.239.114

173 0305145641 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA THỊNH 32A Bàu Cát 3, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 1.156.806.611

174 1101264297
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI 

TRƯỜNG THIÊN THANH.LA

Số nhà 19 Khu phố Trị Yên, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã 

Cần Giuộc, Tây Ninh 827.584.695

175 1101244212 Trung Tâm Quản Lý Đường Bộ - Đường Sông 01A Quốc Lộ 1, KP Thanh Xuân, Phường Long An, Tây Ninh
274.048.156
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176 0305755968 CÔNG TY TNHH SAN HÀ 951 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh 151.685.574

177 310189482
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAM SON

Lầu 4, Số 241 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí 

Minh 123.776.000

178 1101693987
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

VĂN LONG AN
Số 145, Đường 827A, khóm 1, Xã Tầm Vu, Tây Ninh

80.639.768

179 0304244470 CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN 22 Nguyễn Đình Chi, Phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh 57.622.161

180 1101873605
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THANH THÁI 

TVK
Đường số 1, ấp Long Thanh, Xã Rạch Kiến, Tây Ninh

44.235.859

181 1101375857
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU TÀI PHÁT
Đường HL 25, Ấp 2, Xã Vàm Cỏ, Tây Ninh

44.070.008

182 0301147126-003
TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA

Số 24,  đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, Phường Tân 

Ninh, Tây Ninh 37.300.775

183 0300888266-001
Chi nhánh Cty Thiên Bích

Số 24, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, Phường Tân 

Ninh, Tây Ninh 33.269.223

184 1100619155 Công ty TNHH Thép Như Quyền 158 Quốc Lộ 1A xã Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tây Ninh 26.384.700

185 0302166869
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC 

AA

199C Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP Hồ Chí 

Minh 21.210.398

186 3900575630
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Quốc Hùng
Tổ 1 ấp 4, Xã Tân Hòa, Tây Ninh

21.113.821

187 0315758326 CÔNG TY TNHH VM TOÀN CẦU Số 8/218, ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tây Ninh 19.875.030

188 0303547345
CÔNG TY CỔ PHẦN MÀNG BAO BÌ VINH NAM 

PHÁT

Lô II-2B, Cụm V, Nhóm Cn II, Đường Số 10, Khu Công 

Nghiệp T, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh 19.214.935

189 0300613198
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN

333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí 

Minh 14.787.724

190 1100796161 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY MỪNG Tổ 10, Ấp Phú Thạnh, Xã Phước Vĩnh Tây, Tây Ninh 11.913.508

191 1101809173
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ PHÚC 

THỊNH
Đường tỉnh lộ 832, Xã Bình Đức, Tây Ninh

10.280.654

192 0304635883
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  DŨNG 

PHƯƠNG

Số 18 Đường QH 12 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 6, 

Phường Tân Ninh, Tây Ninh 9.999.016

193 3900166589 CÔNG TY TNHH CHÍ TÂM TÂY NINH Ấp Thanh Sơn, Phường Thanh Điền, Tây Ninh 7.725.961

194 0300852005
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

PHƯƠNG ĐÔNG

Số 337, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, Phường Bình 

Minh, Tây Ninh 6.817.658

195 0301103908
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI 

GÒN THƯƠNG TÍN

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí 

Minh 6.662.128

196 3700293614 CÔNG TY TNHH SONG LỘC LA Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, Tây Ninh 6.560.048
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197 1100780080 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀI LINH Số 100, Ấp Tân Đại, Xã Tân Tập, Tây Ninh 5.165.093

198 1101701589
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DỆT NHUỘM MINH THI

Lô I24-25-26,đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình 

Tiền, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 4.724.586

199 3900304528
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÚ ANH

Toà nhà The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, Phường An 

Khánh, TP Hồ Chí Minh 4.220.584

200 1100465057 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT MINH Số 273, Ấp Hòa Qưới, Xã Cần Đước, Tây Ninh 4.011.717

201 1100104420 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE LONG AN Số 113, Quốc lộ 1, Phường Long An, Tây Ninh 3.858.395

202 1100992487 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN THANH Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, Tây Ninh 3.848.793

203 0302087328
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 

CM
ấp Giồng Tre, Phường Bình Minh, Tây Ninh

3.841.719

204 0101296000
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LONG

Thôn Đình Dù, Xã Như Quỳnh, Hưng Yên
3.769.824

205 0300942001-040

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN 

NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC 

MIỀN NAM

16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh

3.702.870

206 1100672159 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ANH ĐẠT Khu vực 4, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh 3.554.700

207 1101885093
CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK KHÁNH AN SÀI 

GÒN

Lô T4 đường số 12, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3 +4), Xã 

Đức Hòa, Tây Ninh 3.383.780

208 0303326466-003
Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - 

Dịch Vụ Mi Na
ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

3.360.804

209 1101827038
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV XNK QUỐC 

QUYỀN

Lô M4A-5 Đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức 

Hòa, Tây Ninh 2.853.313

210 1100799765
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP SANG

Thửa đất số 1464, Tờ bản đồ số 7, Ấp 1, Xã Mỹ Quý, Tây 

Ninh 2.843.563

211 0102631822
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MBLAND

Số 79C Dương Công Khi (Hương Lộ 65), Xã Xuân Thới 

Sơn, TP Hồ Chí Minh 2.802.199

212 3900248182

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU 

KIM YẾN

Tầng 4, Tháp A, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 

Đô thị, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
2.769.352

213 3900210492-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  TM - DV - SX 

XNK ĐỨC THÀNH - TẠI TÂN CHÂU
ấp 6, Xã Tân Hòa, Tây Ninh

2.718.983

214 1101787360
CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA QUYỀN LÂM 

HOA

Lô C20-21 Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình 

Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 2.629.462

215 3900301118-002 Chi nhánh Công ty TNHH Quyết Thắng Tổ 13, ấp Thanh Hiệp, Xã Tân Châu, Tây Ninh 2.521.896

216 1101738797
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH 

DOANH XĂNG DẦU TÂN XUÂN
Khu phố Tân Phước, Xã Cần Giuộc, Tây Ninh

2.513.818



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

217 1100896825 CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT THỊNH Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh, Tây Ninh 2.470.086

218 1101704484
CÔNG TY TNHH SX - TM KỸ THUẬT ĐẤT 

PHƯƠNG NAM
Lô B11, Đường số 3, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

2.345.625

219 1101899522
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ 

DOANH ĐẶNG
Thửa số 1722, Đường tỉnh 826B, Xã Tân Lân, Tây Ninh

2.247.752

220 1100527313
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁN XĂNG DẦU 

BÌNH TÂN
Ấp Bình Tiền II, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

2.234.641

221 1100209007 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT Tỉnh lộ 10, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 2.206.779

222 0302938547 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN HY 322/4 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh 1.984.500

223 0311449990
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 

Minh 1.908.139

224 3700479591
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT TRANG LONG
Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, Tây Ninh

1.880.939

225 1101404226
Trung Tâm Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy 

Lợi tỉnh Long An
Số 02D Nguyễn Cửu Vân, Phường Long An, Tây Ninh

1.835.600

226 0301147126-004
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂN BÁCH KHOA - TRƯỜNG TH - 

THCS - THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊ

ấp Thạnh Đông, Phường Bình Minh, Tây Ninh

1.808.257

227 1100968011 CÔNG TY TNHH HUY THÀNH Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tây Ninh 1.795.972

228 0305795054
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY 

CỔ PHẦN
Tổ 24, khu phố 4, Phường Tân Ninh, Tây Ninh

1.746.976

229 1101259610
Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Vật Liệu Xây 

Dựng Minh Yến
Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, Tây Ninh

1.600.476

230 0310891740-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG VUI- NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT

Lô H11C-12C Đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức 

Hòa, Tây Ninh 1.544.416

231 3900122165
Doanh nghiệp tư nhân Toàn Phát

Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 1.466.637

232 0312361555-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY 

SĨ

Lô D04, Đường số 1, CCN Đức Thuận, KCN ĐỨC Hòa 3, 

Xã Đức Lập, Tây Ninh 1.185.000

233 1101652941
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THUẬN THÀNH LONG AN
ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

1.183.555

234 3600331464
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH LẠC HỒNG

Tổ 7, ấp Thuận Bình - xã Truông Mít, Tây Ninh
1.147.684

235 1100867292
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC LAN-HỒNG

Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, Tây Ninh
1.141.071
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236 3900113604-001
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG 

DẦU NGỌC TRAI
Tổ 10, ấp Phước Tân 1, Xã Dương Minh Châu, Tây Ninh

1.131.376

237 1100721818
CÔNG TY TNHH TM DV TÂN MINH MINH TÂM

183 Ấp Rạch Cát, Xã Long Hựu, Tây Ninh
1.049.668

238 8004025313 Lê Thành Công 93/1 Trần Thái Tông, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 724.926.821

239 8324513630 Nguyễn Phú Quý
Số nhà 298A, Tổ 6, Khu phố Hiệp Quyết, Xã Định Quán, 

Tỉnh Đồng Nai
438.300.720

240 8357487390 MICHAEL JANOS HIDES
Căn hộ số T4-10A4, Cao ốc The Vista, phường An Phú, TP 

Hồ Chí Minh
220.908.662

241 1100539100 ARUNACHALAM NANDAA KUMAR ấp 6, Xã Lương Hòa, Tỉnh Tây Ninh 186.368.197

242 8682783027 KATSURAGAWA HITOSHI R4-87 Hưng Gia, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh. 120.628.809

243 1101449202 Ue Yoshitaka ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 119.501.855

244 8631707356 Yang KilChun
Căn hộ B16.03 Scenic Valley 2 trục giao lộ Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.
114.416.116

245 8337325338 Urban Michael Czeslaw
CT1-25, Khu phố Riverside Residence, Phường Tân Mỹ, TP 

Hồ Chí Minh
95.612.784

246 8626211499 EDWARD JAMES RUNGE
Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Phường 

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
93.878.857

247 1100868056 Huỳnh Thị Hồng Thắm D10/12 Ấp 6, xã Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 62.378.285

248 8325929102 PHẠM TƯỜNG HUY 125 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh. 54.971.422

249 8014266484 Nguyễn Hữu Phước D14/22C Nguyễn Cửa Phú, xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh. 42.186.841

250 0311430598 UENO MASARU
SC3-1 Parkview, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, TP Hồ 

Chí Minh
37.979.618

251 8063064642 Huỳnh Triết 503, Bình Đông, Phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh 37.316.358

252 8108386956 MANEEDUM APINYA
Căn hộ 602, Tòa Nhà Thiên Quý, 30 Yên Phụ. Phường Tây 

Hồ, TP Hà Nội.
36.147.298

253 0310694887 Nguyễn Thị Thúy Nga 36/16 Đường số 4P, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh. 34.759.545

254 8354554881 TOKUOKA HISASHI Phường Tân Mỹ, Tp Hồ Chí Minh. 32.063.598

255 8278695655 Chito Mallillin Camayang
Phòng AB 27 tòa nhà Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.
30.150.703

256 8330753750 Nguyễn Thái Bình 96/4/5 Huỳnh Việt Thanh, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 29.746.420

257 8766587572 CHEUNG KA MAN 14D1 Ngô Tất Tố, Phường 22, TP Hồ Chí Minh. 29.583.541

258 8561257573 Nguyễn Ngọc Tùng
40. Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Tây Ninh, Phường Ninh 

Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
29.160.294

259 0307337268 Nguyễn Trí Thành 5/3 ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh 26.708.129



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

260 8001106821 Ngô Thị Minh Tuyền
62/2/8/19 Đường 20, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh
25.203.344

261 8448571385 TOGASHI HIROMI
Phòng 301 Tầng 3 Căn hộ Kiyo House 8A/E17 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
24.261.020

262 8936129445 Ramasamy Kandasamy Rama Elangovan
Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Phường 

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
24.204.032

263 8416589781 Liwei
số 2 đường C khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân 

Mỹ, TP Hồ Chí Minh.
22.985.970

264 8606671138 TAYA TAKASHI
Xưởng A2 NXXS Lô T4 đường Long Hậu-Hiệp Phước KCN 

Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
22.605.896

265 0306275040 Phạm Xuân Thanh
442/91/51/5, Khu phố 4, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí 

Minh
21.486.772

266 8327813008 IVES LEWIS NGOEHI SCHEITHAUER
BC2-7, cảnh viên 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ 

Chí Minh
18.815.010

267 1100773541 GILLES, CLAUDE, JEAN - CHARLES 8/1/4 đường 55, Phường An Khánh, TP Thủ Đức 18.689.410

268 1101391418 Lê Hoàng Tiến
Số nhà 458/43, Đường Lý Thái Tổ, Tổ 9, Quận 10, TP Hồ 

Chí Minh.
17.838.118

269 8131248464 KATSUHIDE MOTOJIMA
Tầng 9, Tòa nhà Minh Long, 17 Bà huyện Thanh Quan, 

Phường 06, Quận 3, TP.HCM.
17.137.717

270 8936128924 Munesh Kumar
Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Phường 

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
15.155.665

271 8182927841 Lê Hoàng Minh ấp Tân Thanh  A,  Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 14.762.006

272 8064169535 Phạm Phong Vũ
73- một phần Tầng 1, Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP Hồ 

Chí Minh
14.575.000

273 8473259444 Arai Kenji 179 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh 13.963.660

274 0307089022 Trần Thị Huyền Trân
154/83/6 âu dương lân, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí 

Minh
13.735.000

275 8373739327 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/1A/5 đường 34, Phường Linh Đông, TP Hồ Chí Minh 13.169.170

276 8326526064 NUMATA MASAAKI
2-0808, Cao ốc Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
11.694.985

277 8426352284 SEBASTIAN STEIN
Số 2, đường C khu đô thị mới nam thành phố, Phường Tân 

Mỹ, TP Hồ Chí Minh
11.602.611

278 8789762855 TATSUNO YUJI
R4-64-65 Hưng Phước 4, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 

Minh
11.360.693

279 8401670895 LÊ VĂN TƯƠI Ấp Dân Quân, Xã Ngọc Thuận, An Giang 11.315.473

280 8466016063 Huỳnh Thụy Thu Thảo 104/1 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 11.253.747



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

281 8319142892 USAMI KOJI
9E1-3 ( 3J2-05), sky garden 3, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 

Hưng, TP Hồ Chí Minh
10.662.428

282 8126848762 Phan Văn út 138/58 Kinh Gãy, Xã Phước Mỹ Trung, Tỉnh Vĩnh Long 10.252.393

283 3900512817 Phan Đình Quang 67/8/18/65A Phú Trung, P10, TP Hồ Chí Minh 9.853.434

284 8094586769 Nguyễn Ngọc Lan Phương
Số 20, đường số 10 KDC Gia Hòa, Xã Phong Phú, TP Hồ 

Chí Minh
9.638.027

285 8324559723 Trần Trung Thành 216 Lô B, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh 9.437.631

286 8364947190 VÕ HUẤN TRỰC 243 Ngõ 211, phường Khương Trung, thành phố Hà Nội 9.289.141

287 8376051828 Lê Minh Phụng
Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh 

Tây Ninh
9.259.585

288 8503444990 Trương Sở Nghĩa 28 Ưu Long, Phường Phú Định , TP Hồ Chí Minh 9.044.556

289 0300767430 Đỗ Minh Kim 622/6B Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 8.776.625

290 8064300973 Lợi Thu Bình 196/46 Tô Hiệu, phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 8.727.147

291 8094390357 Matthias Riehle
Villa Orchid 1, Villa An Phú, phường An Khánh, thành phố 

Hồ Chí Minh
8.464.036

292 8544593543 AKIYOSHI HARA Lầu 8, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 7.583.277

293 8935056811 Takafuji Kento
1056A Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, thành phố Hồ 

Chí Minh
7.517.240

294 8012431171 XIEYU Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 7.515.250

295 8062006239 Zhao Zhi Qiang D10/89Q, QL1A, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh 7.297.692

296 8299306765 TRầN VĂN TRUNG Xóm 5, xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An 6.584.508

297 8359676971 HOSOMI JUNYA Phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 6.460.711

298 8322877689 Tống Trần Hiệp
C18.05, Chung cư Citi Soho Đường 35CL, Phường Cát Lái, 

TP Hồ Chí Minh
6.418.985

299 0301996761 Phạm Hữu Thắng Tổ 6, trà Đóa 2, Xã Bình Đào, TP Đà Nẵng 5.991.205

300 1100847708 KRISTOF L.J.CLAES
12 th Floor, ITAXA Building, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
5.754.814

301 8620408763 Trần Thị Phơ 43G KP6, Phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh 5.730.094

302 8763192216 Kojima Hirofumi 20 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 5.665.407

303 8358411651 BENOIT DREVET Phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh 5.537.586

304 8263238060 Trương Công Thuận ấp 1, Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ 5.533.081

305 8274832734 Uông Kim Mộng Huyền
276 Nguyễn Thông, KP Bình Đông 2, Phường Long An, Tây 

Ninh
5.514.828



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

306 1100821227 MR. NIKORN KUNSOOK 594 Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh 5.407.030

307 1100947043 BELLAVERE NICOLA
 Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ 

Chí Minh
5.385.265

308 8751697967 Chuaypetch Nuttakorn
382 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ 

Chí Minh
5.280.933

309 8007382514 Ngô Thị Thu Thủy
18/82B Trần Quang Diệu, Phường Nhiêu Lộc,TP Hồ Chí 

Minh
5.058.950

310 8708050563 TANINAGA SHIGERU 234/3 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh 4.930.246

311 8012372800 Nguyễn Thị Bình Nguyên 56/36 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 4.722.754

312 8078364712 Lê Dung BDQ17, xã Quảng Oai, Tp Hà Nội 4.554.339

313 8082669185 Ngô Thị Quỳnh Tiên Lâm Đồng, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng 4.554.144

314 8321724873 ARTUS XAVIER ERIC
Số 60A09, Giang Văn Minh, Phường An Phú, TP Hồ Chí 

Minh
4.472.477

315 8016746260 Hồ Việt Như 155 ấp Hoàng Minh, Xã An Trạch, tỉnh Cà Mau 4.457.500

316 8200580313 Huỳnh Văn Tâm ấp 2, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 4.176.630

317 1100542343 Nguyễn Văn Phụng
49/18 Huỳnh Việt Thanh Phường 2, Phường Long An, Tây 

Ninh
4.169.290

318 1100872817 Nguyễn phước Bình Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp 4.103.138

319 8040070897 Lê Ngọc Tú Thôn Lộc, Xã Xuân Đỉnh, TP Hà Nội 4.063.920

320 8109778191 Nguyễn Thị Hoa Kiên Đức, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. 4.023.976

321 8455629043 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
Số 129/30, Lô O, Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, Phường 

Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh
3.983.600

322 0307482635 Vũ Hoàng Long
Số nhà 16, Đường 65, tổ 39, khu phố 5, Phường An Khánh, 

TP.HCM
3.958.263

323 1101127068 LIU HONG JUI ấp 1, Xã Bình Đức, Tây Ninh 3.923.360

324 1600106994 Đặng Quốc Trí ấp Thượng 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang 3.894.442

325 1101262483 Hoàng Hải 76 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 3.812.810

326 8099337974 Nguyễn Đức Đoàn 58 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP Hà Nội 3.749.527

327 8305349696 OH CHUN KYU
Đường Dương Công Khi, ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, TP 

Hồ Chí Minh
3.697.663

328 3500797879 Lê Ngọc Minh
B1113 Chung cư 21, tầng 36, Nguyễn Thái Học, Phường 

Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh.
3.647.136

329 8420210928 Phạm Thị Vân Huyền 1648 Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP Hồ Chí Minh. 3.642.965

330 1100677527 LIAO PO HSUN ấp 5 xã Nhựt Chánh, xã Bến Lức, Tây Ninh 3.602.183



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

331 8346228926 YAGYU DAITA
Lô B4b, Đường số 04, KCN Phúc Long, 400 Quốc lộ 1A, Xã 

Bến Lức,Tây Ninh
3.588.498

332 8071047136 Lê ép. NARDUZZI CHRISTIANE 53 Võ Trường Toản, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 3.585.079

333 8774226724 LEE HAKYU Số 61, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh 3.561.828

334 8343086984 UEHARA KOJI
Phòng 2-B, 27 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 

Minh
3.516.065

335 8292398887 LÊ THANH SƠN
120/14 Nguyễn Quý Anh, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh
3.420.625

336 8408953388 SASATA NAOAKI 22-22 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 3.414.202

337 1100884474 Phạm Quang Tuấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Lâm Đồng 3.280.621

338 3701236834 Phạm Văn Sáng
58/9 đường HT35, KP1, phường Hiệp Thành, TP Hồ Chí 

Minh.
3.270.750

339 8590367732 CHATCHAWAN CHOMPHURAT
Căn hộ số 301, số 117, đường Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia 

Định, TP Hồ Chí Minh
3.252.755

340 1100763688 YAO XIAO MING KCN Thuận Đạo, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh 3.132.624

341 1800670358 Võ Văn Lộc 60 Điện Biên Phủ, P.An Lạc, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 3.116.853

342 8075455224 Phạm Tuấn Anh Khu 11, xã LÂm Thao, tỉnh Phú Thọ 3.114.560

343 8585574081 Phạm Thị Sao Mai Số 5/120/201 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 3.065.387

344 8400007420 PARK TAE JOON
Lô A108-A109, đường số 2, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, Xã 

Đức Lập, Tây Ninh
3.024.525

345 8562010498 PHẠM HỮU NGHĨA ẤP HÀ BAO 1, Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang 3.006.612

346 8741233356 nguyễn thị lý 322 hồng lạc, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 2.757.200

347 8374937995 Nguyễn Quốc Vụ Xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 2.742.600

348 8099232724 Lê Đình Nguyên ấp Thôi môi, Xã Hòa Khánh, Tỉnh Tây Ninh 2.629.754

349 8437231080 TAKAAKI TSUCHIYA
Viễn Đông Hotel R4-27,R4-28, R4-29 Hưng Phước 3, Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
2.617.301

350 8117540259 Đặng Quang Lĩnh 2/66/4 Thiên Phước, Phường 9, TP Hồ Chí Minh 2.527.393

351 8437047860 Maruyama Koji Lê thánh tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 2.476.247

352 0301561464 Nguyễn Xuân Thành 309/6 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP Hồ Chí Minh 2.452.860

353 0310334796 Huỳnh Tấn Phát Số 18, Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 2.375.416

354 8361046102 ARIMA  JUN
Tầng 9, tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, 

Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh
2.364.768

355 8063064674 Phạm Văn Đức 290/51 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh 2.350.081



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

356 8007448772 Cao Minh Thành TỔ 13,  Ấp Phước Thuận, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 2.349.900

357 8013943408 Phạm Minh Thư Tổ 14, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 2.340.158

358 8112980760 Carlos Laureta Bartolome
Lô E.01,Trung Tâm, KCN Long Hâu, Xã Cần Giuộc, Tây 

Ninh
2.281.067

359 8012388159 Phan Huỳnh Ngân Ấp Hòa Thân, Xã Bình Đông, Đồng Tháp 2.274.853

360 1101431283 Hua Vinh Long
6A/5, Nguyễn Văn Tuôi, Khu Phố 6, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây 

Ninh
2.249.000

361 0311746425 Võ Anh Tú 111A Lê Sao, P Phú Thạnh, Phường Phú Thạnh, TP.HCM. 2.244.755

362 8082388561 Dương Thị Trúc Linh 227/1/3 Lạc Long Quân, Phường 3, TP Hồ Chí Minh 2.225.000

363 8925360146 TAKASHI NOBORI Số 20 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 2.156.035

364 8121993854 LƯƠNG PHạT TầY Tổ 6, Khu phố 3A, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 2.131.255

365 8031888171 Nguyễn Thị Ngọc Yến 189 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Xã Bến Lức, Tây Ninh 2.131.002

366 8056649672 Bùi Thị Hồng Diễm 18/9 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM. 2.127.514

367 8080664897 GILLES SALMON
Số 215E1, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Hồ 

Chí Minh
2.127.418

368 8706171788 FENG JINGGUANG Lầu 20, số 02 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM. 2.110.461

369 0310433130 Trần Đức Vinh
Biệt thự số LN-024, số villa theo khách sạn 324Khu biệt thự, 

Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
2.034.360

370 8084743638 Nguyễn Quốc Nghĩa 65/1 ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long. 2.011.321

371 0306320448 Khổng Văn Minh
40 Lê Công Kiều Phường Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí 

Minh
2.002.949

372 8012388367 Nguyễn Ngọc Hiếu Ấp 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh 1.999.097

373 0302314387 Nguyễn Kim Phượng O-30 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh 1.991.800

374 8348464277 Bùi Toàn Phú Mỹ Phước, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng 1.943.576

375 8050261202 Nguyễn Đặng Hoài Nam
Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum, Huyện Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi.
1.873.906

376 8498792407 Nguyễn Hoàng Minh Kha 42/20 Nguyễn Huệ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1.793.195

377 8584500175 TENJIKU SOTA
Lô S1, Đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Cần Giuộc, 

Tây Ninh
1.770.578

378 1101013864 Mai Trí Hiếu 30-32 KDC HimLam, Ấp 4, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh 1.763.181

379 8614116787 NAWAPORN SITISUNG ẤP 1, Xã Bình Đức, Tây Ninh 1.706.582

380 8013616048 Đào Minh Tâm
291/19/12 Trường Chinh , Phường 14, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
1.679.067



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

381 8100444405 Nguyễn Hữu Sức
157/L10 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí 

Minh
1.674.500

382 8063890744 Trần Minh Nhật
152 đường 19/5, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Ninh Bình
1.652.110

383 8509225096 ĐÀM VĨNH KIẾN 1.1 Lầu 1 C/c Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM. 1.640.100

384 8127934848 HUANG YUNG CHI ấp 12, Xã Phú Hòa Đông, TP Hồ Chí Minh 1.555.026

385 8354030486 Liu Yun Tong
Khu công nghiệp Bàu Xéo, Xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai

SĐT: 0251.3675145
1.445.318

386 8727465429 Zhang Xing
đường Dọc 2, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Xã Bến Lức, 

Tỉnh Tây Ninh
1.432.742

387 1100876554 Nguyễn Thị Vẹn 174 QL 1A, phường 5, Tây Ninh 1.421.842

388 8012388977 Hồ Văn Thơ Ấp Phước Toàn, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh 1.418.289

389 8012388416 Trần Thị Kiều Loan Ấp 2,  Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh 1.395.849

390 8031644802 Nguyễn Ngọc Thạch
484N NƠ TRANG LONG, Phường Bình Lợi Trung, TP Hồ 

Chí Minh
1.379.925

391 8063520729 Hoàng Nhật Phượng Tổ 21-Khu Phố 1, Thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng 1.350.400

392 8401818502 OKAMOTO SATOSHI
Lô số B1-1a, Đường số 3, KCN Long Hậu, Huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
1.328.860

393 8506742000 Hồ Đức Nam
Thôn 2, xã Ea Ral, Ea H'leo, Đắk Lắk, Xã Ea Ral, Tỉnh Đắk 

Lắk
1.327.804

394 8003332784 Đặng Thạch Quân
284/12 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh
1.275.000

395 8638199207 Nguyễn Bảo Thịnh 72/2B Ấp An Bình, Xã An Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. 1.260.080

396 8110533816 Nguyễn Thị Phương Thảo KP Hòa Thuận 2, Thị trấn Cần Giuộc, Tây Ninh 1.201.763

397 8441938919 NOMOTO SHOICHI
B8-1, Sky Garden 1-R1-1, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 

Minh
1.180.445

398 8132112875 HONDA HIROYUKI 99 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 1.174.670

399 8003694248 Nguyễn Văn Toàn B5/26 ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh 1.163.809

400 8086014020 LO CHENG TIEN 212 Khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh 1.133.040

401 8512778358 Nguyễn Hải Đăng Ấp Đức Ngãi 1, Xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh 1.123.044

402 0309901560 Nguyễn Thị Hương Vân
Vinhomes Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Hồ Chí 

Minh
1.115.331

403 8126346949 Trần Hoàng Ân Số 3 Ngõ 113 Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, TP. Hà Nội. 1.090.454

404 8323893080 Nguyễn Thị Bích Vân Vĩnh Hòa, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. 1.072.500



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

405 8782100940 Nguyễn Thúy Hằng
Ấp 6, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai, 

tỉnh Cà Mau.
1.066.613

406 8012434983 Trình Thị Bích Ngọc
1A 12/1, Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí 

Minh
1.058.457

407 0303089127 Lê Bá Đông
210 Hoàng Hoa Thám P.05, Phường Bình Lợi Trung, TP Hồ 

Chí Minh
1.005.770

408 0303687286 Lê Thị Minh Thùy 64 Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh. 1.005.770

409 8012374999 Trần Thanh Giang 24/2 Âp Bình Cang 2, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh 991.587

410 8010554040 Huỳnh Bảo Nhân
LP-32.16 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
962.280

411 8036401521 Nguyễn Thanh Sang 91/3 Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận , TP Hồ Chí Minh 956.178

412 8012387959 Phan Thị Yến Long Châu 1, Xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang 951.346

413 8059672366 Nguyễn Hùng Chiến
96 Đường số 6, Khu phố 6, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh
929.782

414 8021179426 Nguyễn Kim Phương Ấp Kim Liên, Xã Long Hòa, Đồng Tháp 909.412

415 8451330291 JIANG YUANFEI
Lầu 10, tòa nhà Sun Wal, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
872.502

416 8313397950 OMACHI YOSHINORI
A7 - 56 My Thai 2 - P. Tân Phú  - Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP 

Hồ Chí Minh.
861.069

417 0307614514 Vũ Hoàng Cương 334/61 Chu Văn An,Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh 859.013

418 8698662941 JUNJI MORIOKA
Lô H-06A, đường số 1, KCN Long Hậu, ấp 3, Huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
837.325

419 8737775331 Wei Xing Shao Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 825.812

420 8005856920 Phạm Văn Quyền
D22/18/13/1A KP10, Đình Nghi Xuân,  Phường Bình Trị 

Đông, TP Hồ Chí Minh
817.620

421 1100905396 Trần Nguyễn Thu Trang 118/17, Đường Số 12, Phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh 813.023

422 3701187231 Phan Thị Anh Đài 203/7 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP.HCM. 812.160

423 8020521414 Đỗ Thị Phương Thảo
115B - Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Long An, Tây 

Ninh
812.040

424 8415170363 Trần Quốc Hóa
57 Trần Nguyên Hãn P13, Phường Bình Đông, TP Hồ Chí 

Minh
810.000

425 8500619716 Trịnh Hoàng Minh 158 Bình Đông, Phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh 810.000

426 8105334808 NGUYễN THị HồNG DIễM ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 804.407

427 8066296271 Lư Gia Ngọc 58/35/75B Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 772.790

428 8077948384 Nguyễn Thị Bích Hợp 126/23 Đỗ Trạc, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 771.582



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

429 8017295148 NGUYỄN THÀNH TRUNG ấp Bình Chánh, Xã Châu Phú, Tỉnh An Giang 747.688

430 8060602123 Thái Văn Tuyên Tổ 9 Tân Phú 2, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh 743.936

431 8113469358 LÊ VĂN VINH
Căn hộ 4.06 Khối A, Chung cư Đặng Thành, số 27 Trịnh 

Đình Thi, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
733.712

432 8055391205 Nguyễn Thị Thoản Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh 709.078

433 8361046134 SHIMIZU  NOBUO
Tầng 9, tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 

3, TP Hồ Chí Minh.
692.803

434 8409362042 Nguyễn Mông Kha Phú Bưng, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh 681.006

435 8012427489 Lê Đình Chánh 42 Lý Thái Tổ, Phường 02, TP Hồ Chí Minh 675.053

436 8057300161 Lê Vĩnh Phú
C6 - 16,Khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, TP Hồ Chí 

Minh
662.372

437 8481466211 KWON SOON HYUNG
X1-12-02 Sunrise City North 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
653.744

438 1200478980 Nguyễn Công Phương
,30 Đường 46A, Khu Phố 37, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh
650.646

439 8449082122 ĐỖ THANH TÍN
Thừa Thiên - Huế,  Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, TP 

Huế
636.770

440 8429281909 Phan Ngọc Hậu Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh 631.547

441 8111968626 Võ Văn Thuận ấp 3, Xã Bình Phú, Đồng Tháp 627.928

442 8023416390 Trà Thế Trâm ấp 2, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Tây Ninh 626.552

443 8017162846 Nguyễn Thị Mỹ ngọc 49/16 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, TP Cần Thơ 618.921

444 1100942775 Nguyễn Khắc Hòa 72, Phường Phước Tiến, Tỉnh Khánh Hòa 618.727

445 8015718341 Hứa Minh Cảnh Âp Gò Nổi A, Xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh 605.456

446 8012388670 Trần Bá Phương ấp 11, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh 595.231

447 1100876699 Trần Quang Đức Số 36/27/94 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh 591.507

448 8013936496 Lê Anh hồng
698/3 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh
590.000

449 8063794092 Ngô Xuân Lộc
152 Trần Bình Trọng, Phường  Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí 

Minh
581.439

450 8583912747 Vũ Cao Nhã 157/44 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh 578.272

451 8045736387 Ngô Thanh Quốc
95/110 Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ 

Chí Minh
574.600

452 8092004454 Huỳnh Tấn Đạt 149B/3 Ấp Bình Thạnh 3, Xã Thuận Mỹ, Tây Ninh 572.931



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 
Số tiền thuế nợ đến thời 

điểm 31/3/2026

453 3900443585 JO JONG SEI
Lô số 85-86, đường 4, KCX và CN Linh Trung III, Phường 

An Tịnh, tỉnh Tây Ninh.
567.899

454 1100537110 Nguyễn Hoàng Hải Ấp 4 Thanh Phú, Huyện Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. 566.519

455 1101003778 Nguyễn Văn Hoàng Vũ
63 đường số 6 KDC phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Tây 

Ninh.
560.841

456 8055717979 Lê Hoàng Giang Sơn 75/2A Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 517.652

457 0306381560 Võ Thành Hưng 2/19 Kp4 , phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 513.000

458 8003683912 NGUYỄN THỊ TÚ OANH
O1-22.12A Khối nhà Orchid1, khu phức hợp HaDo Centrosa, 

số 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
505.942

459 8269447286 Đoàn Đình Khải 5/49/183 Bái, Phường Lộc Vượng, Ninh Bình 500.990

460 0305371785 Phan Đức Quốc Quân
14.06 Lô A C/c 04 Lê Quát, Phường Tân Thới Hoà, TP Hồ 

Chí Minh
500.489

1.071.609.561.390

                                                                                                                                                 

                                                            PHÓ 

Nguyễn Ngọc Minh Sang

TỔNG CỘNG: 

KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH                                         

PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH
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